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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 161/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, 12 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công; Trẻ em 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
sô 29296/TTr-SLĐTBXH ngày 22 tháng 12 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính 
mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công; Trẻ em thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub .hochiminhcity. gov.vn (Bộ thủ tục hành chính chuẩn 
hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ 
Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực NGƯỜI CÓ CÔNG, TRẺ EM • • • ' 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THÂM QUYỀN Ti ÉP NHẬN CỦA SỜ LAO 
ĐỘNG - THƯƠNG BINH VA XẢ HỘI 

TT Tên thủ tục hành Thời gian Đia điếm thưc hiên 
I • * 

Phí, lệ phí Căn cứpiiáp lý Ghi 
chính giải quyết chủ 

Lĩnh vạt Trẻ em 
Đê nghị việc sử 
dụng người chưa đủ 
13 tuồi lảm việc 

I0 ngày 
làm việc 

Sở Lao dộng -
Thương bình vả 
Xả hội (159 
Pasteưr, phường 
Võ Thị Sáu, quận 
3) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; 
- Thông tư sổ 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của ra ộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội quy ttịnh chi tiết vả hướng dẫn thi hành một 
số điểu của Bộ luật Lao động về lao động chưa 
thành niên; 
- Thông tư số 0B/2023/TT-BLĐTBX1 ỉ ngày 
29/8/2023 cùa Bộ Lao động - ThưóÉg binh và Xã 
hội sủa đổi, bá sung, bài bỏ một số điều cùa các 
Thông tư, Thông lư liên tịch có quý clịnh đến việc 
riộp, xuất trình 50 hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 
hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khí 
thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản 
lỷ nhả nưữc của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

Lo 



- Quyết định sổ 1842/QĐ-LĐTBXH ngày 
01/12/2023 cùa Bộ Lao động - Thương bình và 
Xã hội ve việc cồng bố thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức 
nãng quản lý nhà nước của Bộ Láo động -
Thương binh và Xã hội. 

4^ 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN IIÀNH THUỘC THẲM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHAN DÂN PHƯỜNG, XA, THỊ TRÁN 

TT Tên thù tục bành 
chỉnh 

Thời gian giải 
quyết 

Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cử pháp lý Ghi chủ 

Lĩnh vực ngưừi có công 
1 Giải quyểt chê 

độ mai táng phí 
đối với thanh 
niên xung 
phong thời kỳ 
chống Pháp 

21 ngày làm 
việc, trong đỏ; 
- ƯBND cấp xã 
nơi thườna trú: 
05 ngày làm 
việc 
- Phòng Lao 
động - Thương 
binh và Xã hội: 
07 ngày làm 
việc 

Uy ban 
nhân dân 
phường, 
XỀ, thị trấn 

Không - Pháp lệnh uu đãi ngirời cỏ công 
với cách mạng ngày 09/12/2020; 
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
ngày 30/12/2021 của Chính phủ 
quy dịnh chi tiết và biện pháp thi 
hành Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng; 
- Quyết định số 170/2008/QĐ-
TTg ngày 18/12/2008 của 
Thủ tướng Chính phù về chể độ 
bảo hiểm y te và trợ cẩp mai táng 

1. Thòi hạn giải quyết: 
- ƯBND cấp xã nơi thường 
trú: 05 ngày làm việc 
- Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội: 07 
ngày làm việc 
- Sở LĐTBXH: 09 ngày 
làm việc 
2. Điều chỉnh trình tự 
thưc hiên: 

• ' " * 

Bước 2: ủy ban nhân dân 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời gian giải 
quyẾt 

Địa điêm 
thực hìỆTi 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Sờ LĐTBXH: 
09 ngày làm 
việc 

phí đôi với thanh niên xung 
phong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp; 
- Thông Lư SĐ 24/2009ATT-
BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thục Kiện 
Quyct định số 170/2008/QĐ-TTg 
ngày 18/12/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về chc độ bảo hiểm y 
tế vả Irợ cấp mai táng phí đỏi với 
thanh niên xung phong thời kỳ 
kháng chiến chổng Pháp; 
- Thông tư sả 08/2023/71-
BLĐTBXH ngày 29/8/2023 về 
sữa đổi Thông tư, Thông tư liền 
tịch có quy định liên quari den 
việc nộp, xuẩt trinh sổ hộ khẩu 
giấy, sẻ tạm trú giấy hoặc gi ẩy tò 
có yêu cầu xác nhận nơi cư trủ 
khi ỉhực hiện thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực quàn lý Nhà nước 

câp xà trọng íhời gian 05 
ngày ỉàm việc xác nhận vào 
bàn khai cùa từng người; 
thuyền bản khai kèm giấy 
khai từ và mộĩ trong nhùng 
giấy tờ (bàn sao có công 
chứng) xác nhận là thanh 
niên xung phong quy định 
tại điểm a Khoàn í Điều 3 
Thông tư số 24/2009/TT-
BLĐTBXH về Phòng Lao 
dộng - Thương binh và Xà 
hộí; 
Bước 3: Phòng Lao động -

Thương binh và Xà hội 
trong thời gian 07 ngày 
làm việc lập danh sách kèm 
theo các giấv từ chuyên Sờ 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội; 
Bước 4: Sờ Lao dộng -
Thượng binh và Xã hộì 



TT Tên thtì tục hành 
chỉnh 

Thời gian giải 
quyẾt 

Địa đi êm 
thực hiện 

Phi, !ệ 
phí 

Cãn cử pháp lý Chi chú 

cùa Bộ Lao động - Thương binh 
vả Xã hội; 
- Quyểt định số ! 829/QĐ-
LĐTBXH ngày 30/11//2023 cùa 
Bộ Laũ động - Thương binh và 
XI hội về việc cọng bố thủ tục 
hành chính sứa dổi, bổ sung, thú 
tục hành chinh bãi bò về lĩnh vực 
người có công ihnộc phạm vi 
chức nãng quản lý của Bộ Lao 
động - Thương binh vả Xã hội. 

trong thời gùm 09 ngày 
ỉ ảm việc: 
- Ghép hồ sơ thanh; niên 
XII ng pliong đang quản ]ý 
cấp thẻ bảo hiểm y li (nếu 
có) với bán khai, giấv khai 
tử để hoàn chĩnh hồ sơ giải 
quyết mai tảng phí; 
- Ra quyét định trợ cấp ma í 
táng theo Mau số 25 tại 
Phu lục ban hành kèm í heo 
Thông tư 08/2023/TT-
BLĐTBXH 


